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                    XÃ VẠN XUÂN
ĐỀ CHÍNH THỨC

	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn: KHTN1 (VẬT LÍ)
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề có 05 trang)



	Lưu ý: Thí sinh làm bài thi (cả phần trắc nghiệm và phần tự luận) trên tờ giấy thi.

	PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (26 câu; 8,0 điểm)
I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án
Câu 1: Dụng cụ nào sau đây không phải là ứng dụng của đòn bẩy?
A. Cái kéo.		B. Cái kìm.
C. Cái cưa.		D. Cái mở nút chai.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây đúng về áp suất chất lỏng?
A. Chất lỏng chỉ gây áp suất lên đáy bình.	
B. Chất lỏng chỉ gây áp suất lên đáy bình và thành bình.
C. Chất lỏng gây áp suất lên cả đáy bình, thành bình và các vật ở trong chất lỏng.	
D. Chất lỏng chỉ gây áp suất lên các vật nhúng trong nó.
Câu 3: Ảnh của vật sáng đặt trong khoảng tiêu cự của một thấu kính hội tụ là ảnh nào dưới đây?
A. Ảnh thật, cùng chiều với vật.	B. Ảnh ảo, cùng chiều với vật.
C. Ảnh thật, ngược chiều với vật.	D. Ảnh ảo, ngược chiều với vật.
Câu 4: Nếu vật ở mốc thế năng thì thế năng trọng trường của vật bằng bao nhiêu?
		A. Bằng không.	B. Bằng 10m.
C. Bằng động năng.		D. Bằng cơ năng.
Câu 5: Tốc độ của ô tô là 36 km/h, của xe máy là 11 m/s, của tàu hỏa là 510 m/phút. Sắp xếp tốc độ của các phương tiện trên theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là
A. xe máy, ô tô, tàu hỏa.	B. tàu hỏa, xe máy, ô tô.	
C. ô tô, tàu hỏa, xe máy.	D. tàu hỏa, ô tô, xe máy.
Câu 6: Muốn có 15kg nước ở 400C, người ta đổ m kg nước sôi vào m1 kg nước ở 100C. Coi chỉ có nước sôi và nước lạnh trao đổi nhiệt với nhau, giá trị của m và m1 là
A. m = 5kg; m1 = 10kg.	B. m = 6kg; m1 = 9kg.
C. m = 4kg; m1 = 11kg.	D. m = 10kg; m1 = 5kg.
Câu 7: Cho đoạn mạch AB có R1​ và R2​ mắc song song, biết R1=30 Ω, R2=20 Ω. Điện trở tương đương của đoạn mạch là
A. 0,08 Ω.	B. 12 Ω.	C. 50 Ω.	D. 25 Ω.
Câu 8: Hai dây dẫn làm bằng đồng, cùng tiết diện. Dây thứ nhất có điện trở [image: ] và có chiều dài 1,5 m. Biết dây thứ hai dài 4,5 m. Điện trở của dây thứ hai là bao nhiêu?
A. 2 Ω.	B. 4 Ω.	C. 6 Ω.	D. 8 Ω.
Câu 9: Đặt một vật sáng ở xa một thấu kính hội tụ rồi di chuyển vật lại gần thấu kính sao cho nó luôn nằm ngoài khoảng tiêu cự thì ảnh của nó thay đổi như thế nào?
A. Ảnh thay đổi từ ảnh ảo trở thành ảnh thật.
B. Ảnh thay đổi từ ảnh cùng chiều thành ảnh ngược chiều.
C. Ảnh thay đổi vị trí từ gần thấu kính đến xa thấu kính.
D. Ảnh thay đổi kích thước từ lớn hơn vật thành nhỏ hơn vật.
Câu 10: Một căn nhà hai tầng có khối lượng 110 tấn. Mặt đất ở nơi xây nhà chỉ chịu được áp suất tối đa là 11N/cm2. Diện tích tối thiểu của móng nhà là 
A. 10m2.	B. 1000cm2.	C. 10000cm2.	D. 0,1m2.
Câu 11: Khối lượng riêng của dầu ăn vào khoảng 800kg/m3. Do đó, 2 lít dầu ăn sẽ có trọng lượng khoảng
A. 1,6N.	B. 16N.	C. 160N.	D. 1600N.
[bookmark: _Hlk212790122]Câu 12: Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. Để đun nóng 1kg nước tăng từ 10oC lên 15oC cần cung cấp một nhiệt lượng bằng
A. 4200J.	B. 42kJ.	C. 2100J.	D. 21kJ.
Câu 13: Ở vùng khí hậu lạnh, người ta hay làm cửa sổ có hai hay ba lớp kính. Vì sao?
[bookmark: _Hlk212791526]	A. Để tránh gió lạnh thổi vào nhà.
	B. Không khí giữa hai tấm kính cách nhiệt tốt làm giảm sự mất nhiệt trong nhà.
	C. Để tăng thêm bề dày của kính.
	D. Đề phòng một lớp kính bị vỡ còn lớp kính kia.
Câu 14: Người ta thả ba miếng đồng, nhôm, chì có cùng khối lượng vào một cốc nước nóng. Nhiệt độ cuối cùng của ba miếng kim loại trên là
	A. bằng nhau.
	B. của miếng nhôm cao nhất, rồi đến miếng đồng, miếng chì.
	C. của miếng chì cao nhất, rồi đến miếng đồng, miếng nhôm.
	D. của miếng đồng cao nhất, rồi đến miếng nhôm, miếng chì.
Câu 15: Một xe máy chuyển động đều với tốc độ 10 m/s. Tính quãng đường xe đi được trong 15 phút?
A. 0,67km.	B. 1,5km.	C. 9km.	D. 150km.
Câu 16: Cho vật sáng đặt vuông góc với trục chính, trước thấu kính phân kì thì ảnh của vật qua thấu kính
	A. cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.	B. cùng chiều với vật và lớn hơn vật.
	C. ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.	D. ngược chiều với vật và lớn hơn vật.
Câu 17: Mắc một bóng đèn điện có ghi (220V – 100W) vào hiệu điện thế 220V. Biết đèn được sử dụng trung bình 4 giờ trong 1 ngày. Tính điện năng tiêu thụ của bóng đèn trong 1 tháng (30 ngày) theo đơn vị kWh?
A. 4kWh.	B. 1400kWh.	C. 400kWh.	D. 12kWh.
Câu 18: Mắc lần lượt hai điện trở R1 và R2 vào hai cực của một nguồn điện có hiệu điện thế 18V thì dòng điện qua R1 và R2 lần lượt là 2A và 1,2A. Nếu ghép R1 và R2 song song với nhau và nối với hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế 9V thì dòng điện qua mạch chính khi đó bằng bao nhiêu?
A. 1,6A.	B. 0,6A.	C. 1,2A.	D. 1,8A.
Câu 19: Một thanh chắn đường AB dài 7,5 m; có khối lượng 25 kg, có trọng tâm G cách đầu A là 1,2 m. Thanh có thể quay quanh một trục O nằm ngang cách đầu A là 1,5 m. Để giữ thanh cân bằng nằm ngang thì phải tác dụng lên đầu B một lực bằng bao nhiêu?
A. 125N.	B. 250N.	C. 26,5N.	D. 12,5N.
Câu 20: Vật sáng AB có độ cao 5 cm đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ có tiêu cự 20 cm, A nằm trên trục chính và cách thấu kính 30 cm. Chiều cao và vị trí của ảnh tương ứng là 
A. [image: ].	B. [image: ].
C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 21: Vào mùa đông, người ta dẫn nước nóng ở nhiệt độ không đổi chảy đều vào bể tắm có sẵn nước lạnh. Giả sử sự cân bằng nhiệt diễn ra ngay sau khi nước nóng chảy vào bể và bỏ qua sự trao đổi nhiệt của hệ thống với môi trường xung quanh. Sau phút thứ nhất, nhiệt độ của nước trong bể tăng thêm 0,8oC so với ban đầu. Sau phút thứ hai, nhiệt độ của nước trong bể tăng thêm 1,2oC so với ban đầu. Sau bao lâu nhiệt độ của nước trong bể tăng 2oC so với ban đầu?
A. 6 phút.	B. 8 phút.	C. 10 phút.	D. 12 phút.

[image: ]Câu 22: Hai chất điểm A1, A2 đồng thời chuyển động trên hai đường thẳng đồng quy, hợp với nhau góc  (hình vẽ), vận tốc lần lượt là v1 = 40 km/h, v2 = 60 km/h. Biết khoảng cách ban đầu giữa hai chất điểm là l = 1000 m và chất điểm A2 xuất phát từ giao điểm của hai đường thẳng. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai chất điểm gần giá trị nào nhất sau đây? 
	A. 355m.	B. 596m.
	C. 627m.		        D. 792m.
Câu 23: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ thì cho ảnh rõ nét trên một màn hứng ảnh đặt cách vật một khoảng L = 90 cm. Khi di chuyển thấu kính dọc theo trục chính người ta thấy có hai vị trí của thấu kính đều cho ảnh rõ nét, hai vị trí này cách nhau một khoảng      l = 30 cm. Tiêu cự của thấu kính hội tụ này là 
A. 90cm.	B. 30cm.	C. 20cm.	D. 10cm.
Câu 24: [image: A graph and diagram of a diagram

Description automatically generated]Cho mạch điện như hình 2: Nguồn điện có hiệu điện thế U0 không đổi; điện trở R0 có giá trị không đổi; biến trở Rb có giá trị thay đổi được; Ampe kế có điện trở không đáng kể; Vôn kế có điện trở vô cùng lớn. Thay đổi Rb ta có đồ thị sự phụ thuộc của hiệu điện thế U giữa hai đầu biến trở vào cường độ dòng điện I trong mạch như hình 3. Dựa vào số liệu trên đồ thị, ta có hiệu điện thế U0 của nguồn và giá trị của điện trở R0 lần lượt là 	
      	A. U0 = 16 V; R0 = 2Ω.	   B. U0 = 14V; R0 = 2Ω.	
		C. U0 = 16 V; R0 = 4Ω.	   D. U0 = 14 V; R0 = 4Ω.
II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Trong giờ thực hành, một nhóm học sinh mắc sơ mạnh định như Hình 1. Đóng khóa K và điều chỉnh con chạy C trên biến trở MN, tương ứng với mỗi vị trí con chạy C đọc và ghi lại số chỉ của ampe kế và vôn kế được bảng số liệu như Hình 2.
 Hình 1
Hình 2

a) Ampe kế chỉ cường độ dòng điện qua mạch.
b) Vôn kế chỉ hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở MN.
c) Số chỉ của ampe kế giảm khi con chạy C dịch chuyển về gần đầu N của biến trở MN.
d) Số chỉ của ampe kế ở lần đo thứ 5 là 1,6 A.
[image: ]Câu 2:  Một con lắc có khối lượng 800 g được treo ở đầu một sợi dây dài, không dãn. Từ vị trí cân bằng O, người ta nâng vật lên độ cao       1 m đến điểm A rồi thả nhẹ. Chọn gốc thế năng tại O. Coi cơ năng của vật không đổi. 
a) Tại A vật không có thế năng. 
b) Khi vật đi từ A đến O thì động năng tăng, thế năng tăng. 
c) Khi đến O thì vật dừng lại và đi về phía A. 

d) Tốc độ của vật khi đi qua điểm O là  
	PHẦN 2. TỰ LUẬN (04 câu; 12,0 điểm)
Câu 1 (3,5 điểm)
1.1. Lúc 9h hai ôtô cùng khởi hành từ hai điểm A và B cách nhau 150km đi ngược chiều nhau. Vận tốc xe đi từ A là 40km/h, vận tốc xe đi từ B là 60km/h.
a) Tính khoảng cách của hai xe lúc 10h.
b) Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau.
c) Xác định thời điểm hai xe cách nhau 30km.

[image: A blue circle on a white square

Description automatically generated]1.2. Thả một quả cầu đặc bằng sắt có thể tích  m3 vào một bể nước hình hộp chữ nhật, đáy phẳng nằm ngang, vật chìm hoàn toàn trong nước như hình vẽ bên. Cho trọng lượng riêng của sắt là d1 = 78000 N/m3, của nước là               d2 = 10000 N/m3. 
a) Tính trọng lượng của quả cầu sắt.
b) Tính độ lớn lực đẩy Archimedes (Asimet) của nước tác dụng lên quả cầu sắt.
c) Tính độ lớn lực ép của quả cầu sắt lên đáy bể.
d) Thay quả cầu sắt bằng một quả cầu đặc khác có chất liệu bằng gỗ cùng thể tích và thả vào bể nước trên. Biết trọng lượng riêng của gỗ là d3=6000 N/m3. Hãy tìm thể tích phần chìm của quả cầu gỗ này trong nước khi cân bằng.
Câu 2 (2,5 điểm) 
		Một chiếc nồi bằng nhôm chứa 2 kg nước có nhiệt độ ban đầu 10oC. Để làm sôi nước trong nồi cần một nhiệt lượng Q = 779760 J.
		a) Hãy xác định khối lượng của nồi. Biết nhiệt dung riêng của nước và nhôm lần lượt là 4200 J/kg.K, 880 J/kg.K.
		b) Sau đó, người ta bỏ nhanh vào nồi một quả cầu có khối lượng 3 kg ở nhiệt độ t. Khi cân bằng nhiệt xảy ra thì nhiệt độ của nước trong nồi là t’ = 90oC. Xác định nhiệt độ t của quả cầu. Biết nhiệt dung riêng của quả cầu là 500 J/kg.K, khi thả quả cầu nước không tràn ra ngoài và bỏ qua sự tỏa nhiệt ra môi trường.
		c) Người ta tiếp tục thả thêm vào nồi các quả cầu giống hệt như trên. Để nhiệt độ nước trong nồi nhỏ hơn 50oC thì cần thả thêm vào nồi ít nhất bao nhiêu quả cầu. Giả sử nồi đủ lớn để chứa các quả cầu và khi thả các quả cầu nước không tràn ra ngoài, bỏ qua sự tỏa nhiệt ra môi trường.
Câu 3 (2,5 điểm) 


Đặt vật sáng AB dạng mũi tên trước một thấu kính L1 cho A’B’ = AB, khi dịch chuyển AB theo phương trục chính một khoảng 9cm thì cho ảnh A”B” = AB. Biết AB vuông góc với trục chính của thấu kính, A nằm trên trục chính của thấu kính và tiêu cự f của thấu kính có giá trị lớn hơn 15cm.
a) Thấu kính L1 là thấu kính gì? Vì sao? 
b) Ảnh A’B’ là ảnh thật hay ảnh ảo? Vị trí của vật AB ban đầu nằm ở khoảng nào trước thấu kính? Vẽ hình sự tạo ảnh A’B’.
c) Hãy tìm tiêu cự của thấu kính. 
Câu 4 (3,5 điểm) 
4.1. Cho mạch điện AB như Hình 2. Cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là UAB =18V không đổi, giá trị các điện trở: R1 = 20 Ω, R2 = 30 Ω, R3 = 40 Ω, R4 = 60 Ω. Bỏ qua điện trở các dây nối.
a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.
b) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở.
c) Thay R3 bằng một dây dẫn có điện trở không đáng kể. Tính cường độ dòng điện qua điện trở R1​.
[image: ]
Hình 2
4.2. Cho mạch điện AB  như hình 3: nguồn điện có hiệu điện thế không đổi là Uo = 16V. Hai đèn Đ1, Đ2, Rx là biến trở có giá trị biến thiên từ 0 đến vô cùng. Bỏ qua điện trở của ampe kế và các dây nối.A
Uo
Đ1
Rx
N
M
A
B
+
-
Hình 3
 Đ2

a) Trên đèn Đ1 có ghi 12V - 36W, trên đèn Đ2 có ghi 12V - 6W, coi điện trở của các đèn Đ không đổi. Cho Rx = 24 . Tìm số chỉ ampe kế và nhận xét độ sáng của mỗi đèn.
b) Cho hai đèn Đ1, Đ2 giống hệt nhau. Vì điện trở của dây tóc bóng đèn có giá trị thay đổi theo nhiệt độ của dây tóc nên hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn Đ1, Đ2 và cường độ dòng điện chạy qua chúng liên hệ với nhau theo công thức U=8I2 (U đo bằng vôn, I đo bằng ampe). Điều chỉnh giá trị của biến trở Rx để công suất toả nhiệt trên biến trở lớn nhất. Tìm Rx.


Biết hàm số  đạt giá trị lớn nhất tại .
-----------Hết------------
Họ và tên thí sinh:...........................................................; Số báo danh...................
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